Unit 1: Nice to see you again

Part 1. 
Activity 3. [image: image1.png]


Listen and draw lines.
ở giữa hình các bạn đồng hồ là ma trận kiểu thế này để học sinh nối

Một bên là Hình Lucy        Hình Ben    Hình các bạn trong lớp

Một bên là đồng hồ lúc 7h sáng, 2h chiều và 9h tối có hình ông trăng và ánh đèn

Transcript:

1.  Mr Cameron: Good afternoon, class. 

     Class: Good afternoon. Mr Cameron.  Nice to see you again.

2.  Mum: Have a good day, Lucy. 

     Lucy: Bye, Mum.

     Lucy: Good morning, Annie.

     Annie: Good morning, Lucy.

3. Ben: Good evening, Lucy and David. I’m sorry, I’m late.

   David: Good evening, Ben. Come in. Let’s play a game. 
Part 3

Activity 1. Let’s listen.
Listen and colour the pictures which have the sound /l/.

Các hình được vẽ lộn xộn có đánh số ví dụ như tranh hình cái đồng hồ đánh số 1 ở 1 ô vuông bên canh

Example:
You hear: lime.
You colour: ( tranh hình quả chanh việt nam được tô màu vàng)

hình cái hồ, Hình cái thang,hình quả chanh VIệt nam màu xanh, hình cái kẹo mút,  hình quả chanh vàng (lemon), hình cái lưới đánh cầu long hình đồng hồ chỉ 12 h giờ trưa dạng hoạt hình, hình con sư tử, hình cái lưới bắt chim, hình con cừu, hình đồ ăn trưa trong hộp, hình cái lá, hình hộp sữa hình cái mũi, hình tổ chim, hình cái máy bay, hình cái đinh, hình bạn nhỏ đang ngủ,

Các hình để đen trắng để học sinh tô màu. 
Transcript: 

lime, ladder, lemon, lion, sleep, lunch, leaf, lake, lollipop, milk
Unit 2: I’m from Japan

Part 1. 
Activity 3. Listen and write a name or a number.

1. Tranh bạn Peter,                 _______Peter____________

2. Tranh bánh sinh nhật        _______________________

3. Tranh lớp học                     __________________________

4. Tranh thành phố Melbourne  ________________________

5. Tranh Peter và  bạn Paul đang vẫy tay          __________________________

Transcript

This is Peter, P- E- T- E- R.
He is 9 years old. 

He is in grade 4. He loves English and Maths. His teacher is Mary. 

He is from Melbourne, M- E –L- B -O -U –R- N- E, a big city in Australia. 

This is her best friend, Paul, P- A- U- L.
Part 3

Activity 1. Listen and tick the pictures starts with /j/.
16 hình xếp thành 4 dòng:  4 hình / dòng:, có ô tích ở dưới mỗi hình

Cờ nước Nhật, đàn violin, lọ mứt hoa quả, cái kem, 

Cờ việt nam, cốc nước cam, áo khoác, thạch hoa quả

Kẹo cao su, con mèo, con cá, con sứa

Quần bò, xe van, rau củ, 1 bạn đang nhảy, 
Transcript

Japanese, violin, jam, ice cream, Vietnamese, orange juice, jacket, jam, gum, cat, fish, jellyfish, jeans, van, vegetable, jump
Unit 3. What day is it today?

Part 1
Activity 3. Listen and write one word in the blanks.

Hình lịch tuần kiểu như thế này
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Dưới ngay Monday ghi: ________ the house

Dưới ngày Tuesday ghi: go ______________

Dưới ngày thứ 4 ghi: go to my ____________ class

Dưới ngày thứ 5 ghi: listen _______________

Dưới ngày thứ 6 ghi: ____________ TV

Dưới ngày thứ 7 ghi: go to the playground

Dưới ngày CN ghi: visit my _______________

Transcript: 

I am very busy this week. Here is my agenda. On Monday, I clean my house with my mum. On Tuesday, I go swimming. I like swimming very much but I am not very good at it. On Wednesday, I go to my music class. I love my music teacher. She is so nice. On Thursday, I listen to music in the evening. And on Friday, it’s watching TV day. I can watch TV on Friday. At the weekends, I go to the playground and visit my cousins. 

Part 3

Activity 1. Listen and circle the words you hear.
(Các chữ sau được viết lộn xộn kiểu như tranh dưới đây:

first, Thursday, tiger, her, hurt, exercise, church, person, every, turn, purple, shirt, bird,  girl, birthday, thirty, term, car, jar, four, storm, door, Sunday, Monday, second, parents, afternoon, swimming, morning)

Transcript

First, Thursday, tiger, her, hurt, exercise, church, person, every, turn, purple, shirt, bird, girl, birthday, thirty, term

Unit 4. When’s your birthday?

Part 1

Activity 3. Listen and write the activities in the calendar.
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Ví dụ ghi: 4/10: Listen to music

Transcript

1. On Saturday, 4/10, I listen to music.

2. I have a swimming lesson today. It’s 8/10.

3. On Thursday, 16/10, I visit my grandparents.

4. On Sunday, 19/10, I go to the park with my sister. 

5. On 28/10, I go to the zoo. It’s Tuesday. 

Part 3

Activity 1. Listen and colour the words you hear.
1. bath                         

Earth

2. 17th

                         7th ​

3. church                        
beach

4. touch                             
peach (để các chữ rỗng, trắng để HS tô màu)
Transcript

1. - Amy, it’s time to have a bath now. 

    - Yes, mum.

2. My birthday is on the seventeenth of March.
3. I like to build sandcastles on the beach. It’s fun.

4. Don’t touch the chair. It’s wet. 
Unit 5. Can you swim?

Part 1

Activity 3. Listen and tick. 
Các tranh sau có ô cho HS tick chọn

1. Tranh con cá, tranh con gà, tranh con báo

2. Tranh 1 bạn nhỏ 2 tuổi đang đi bộ, 1 em bé đang nằm bú bình sữa, 1 bạn 9 tuổi đang đạp xe

3. Tranh con cá, tranh con hổ, tranh con lợn

4. Tranh 1 bạn đang nhảy dây, 1 bạn đang bơi, 1 bạn đang đếm số 

Transcript

1. I can run very fast. I can run up to 100 km per hour. 

2. I can read and I can write. I can ride a bike. I can go to school by myself.

3. I can swim. I can live in water. 

4. I can count very well but I can’t swim. 

Part 3

Activity 1. Let’s listen.
Listen and connect the words you hear to find out what the pictures are.

1. Các từ được đặt cạnh con sao biển, các chấm tròn đi kèm các từ đặt trên nét vẽ con sao biển để khi nghe, học sinh nối các dấu chấm vào và sẽ tạo thành con sao biển. 

Transcript: 
sea, snake, sing, sun, six, sock, seed, see, sad, seahorse, summer.

2. Các từ nối thành hình cái xích đu, Có 1 số nét của xích đu sẽ được vẽ sẵn. 
Transcript: 
swim, swan, sweets, sweater, switch, sweep
Unit 6. Where’s your school?

Part 1

Activity 3. Listen and choose the picture.
1. I study at (hình trường học ghi chữ London) ( hình trường học ghi chữ Oxford) Primary School.

2. (hình hai chị em)  (hình 3 chị em) study at this school. 

3. I spend a (hình mặt cười) (hình mặt mếu) time here. 

4. I like to learn (hình môn toán)  (hình môn khoa học) at school
5. At break time, I can play (hình trò chơi cầu lông) và chơi trốn tìm) with my friends.
Transcript

1. Hello. My name is Amy. I study at London Primay School. It’s L-O-N-D-O-N. London Primary School.

2. My sister and I both study at this school. My sister is in grade 1 and I am in grade 4.

3. I spend a great time here. I love lots of fun.

4. I like Maths. Learning Maths is so intersting.

5. At break time, I can play badminton with my friends. 

Part 3

Activity 1. Listen and colour the picture you hear.

(Vẽ các tranh sau, mỗi câu 3 tranh cho hs tô chọn 1)

1. school (trường học), skipping, street 

2. strawberries, skin, strong 

3. stretch, stream, straw 

4.  skiing, skirt, sky 

Transcript:

1. I love my school. It is Nguyen Truong To Primary School. It’s in Nui Thanh District.

2. I go to the local market with mum on Sundays. We often buy lots of fruits such as apples, strawberries and oranges. I like strawberries most. 

3. I do exercise every morning. I stretch my arms. I stretch my legs. I stretch my body.

4. I don’t know how to ski. But I want to go skiing. One day, I will learn skiing.
Unit 7: What do you like doing?
PART 1

Activity  1. Listen and match.

(Bứctranhđượcvẽtrong 1 ô vuông. Bêntrênvàbêndưới ô vuônglàcáctên: Peter, David, Jenny, Jim, Sandra, Paula. Trong ô vuôngmôtảcácbạnchơi ở côngviêncuốituần, trongđó: Peter đi xe đạp, David, Jim chơi cầu long, Jenny với bộ sưu tập bướm, Paula đọc sách, 1 bạn nữ nghe nhạc. 1 vídụ, nốitừtên Peter đếnhoạtđộngđixeđạp) (Họa sỹ lưu ý không cho tên đi kèm nahan vật. Tên ở khung ngoài)
Transcript:

MC: Wow, the kids are playing in the park now. They look so happy. Let’s see what do they like doing.

· MC: Peter, what do you like doing in your free time?

· Peter: I like riding bicycle. You see, I’m riding. It’s wonderful.

· MC: Hi. What’s your name?

· Jim: I’m Jim.

MC: What do you like doing?

· Jim: I like playing sports with my friends in the park. I am playing badminton with David now. We often have much fun playing together. 

· MC: I see a girl, a bit quiet over there. Let’s have talk with her. Hi, there. What are you doing?

· Jenny: I am listening to music.

MC: Do you like listening to music?

· Not really. But I feel tired now and I don’t want to play anything.

MC: OK, enjoy your music.

· MC: Hi. 

· Jenny: Hi.
MC: Wow, the butterflies are so beautiful. Do you like collecting butterflies?

· Jenny: Yes. I like it very much. My friend, Paula likes collecting stamps and we often show to each other our collections.

MC: Sound interesting! Where’s Paula?

· Jenny: She’s over there, reading her favourite book.

PART 3

Activity 1. Listen and choose. 

fl/plow         tranh thác nước chảy

fl/plant          tranh trồng cây

fl/plu              tranh bị cúm

fl/pleased          tranh khuôn mặt thể hiện sự hài lòng

fl/place            tranh thành phố

Transcript: 
1. flow, 2. plant, 3. flu, 4. pleased, 5. place

Unit 8. What subjects do you have today?

Part 1

Activity 3.  Listen and choose the correct answer.
1. a) No. It’s May.
b) No. It’s Sunday.
c) Yes. It’s Sunday.

2. a) It’s Monday.

b) I have English and Science.
c) I like English.
3. a) Yes. It’s Friday.

b) It’s Friday.

c) I have Maths on Friday.

4. a) Yes, I am.
b) Yes, I do.

c) Yes, it is.

Transcript: 

1. Is today Saturday?

2. What subjects do you have today?

3. What day is it today?

4. Do you have Art today?

Part 3

Activity 1. Listen, write and match word – sound you hear – picture.
	subje…….
	ct
	Hình các quyển sách môn học

	
	cts
	

	boo…
	k
	Hình các quyển sách nói chung, k cần môn học

	
	ks
	

	cu…
	p
	Tách trà

	
	ps
	

	ha…
	nd
	Những bàn tay

	
	nds
	


Transcript

1. What subjects do you like?

2. Are you taking my book?

3. My father often drinks two cups of coffee in the morning. 

4. Give me your hand, please. I need your help.

Unit 9. What are they doing?

Part 1

Activity 3. Listen and match.
(Tranh các bạn hs đang chơi đùa trên bãi biển. Bạn Carol(nam) đang thả diều. (nam) đang sửa xe đạp. Sophia (nữ) đang xây lâu đài cát. Julia (nữ) đang bơi. Stephan(nam) đang chơi với bóng ở dưới biển. Jame (nữ) đang nô đùa với con chó. Tranh được đóng khung. Viền ngoài là tên 6 học sinh: Carol, Mark, Sophia, Julia, Stephan, Jame.)
Transcript

Sophia and her classmates are in summer holiday. 

This time, her classmates are having a trip to a very beautiful beach in the south of the city. 

Sophia is building the sandcastle. Her best friend, Julia is swimming. 

Next to Julia is Stephan, the one who is playing with a ball in the sea. 

Jame brought her little dog and she’s playing with him now. They look so happy. 

Carol likes kites. He himself can make a kite. He’s flying a kite now. 

They seem to have very wonderful time together.
Part 3

Activity 1. Listen and write sk or xt.
	1. We are going through a bo__. It’s very beautiful with a lot of big trees.


	Tranh khu rừng nhỏ có nhiều cây to

	2. Carol is sitting ne__ to his grandmother in the church now.
	Bạn trai đang ngồi cạnh bà trong nhà thờ

	3. Students, make a sentence of your real life conte__  and write down on your notebook.
	Cô giáo đang đứng trên bục giảng nói với hs. HS bạn mở vở, bạn nghe cô

	4. Mary is pouring food into a di__.
	Bạn Mary đang đổ thức ăn vào đĩa


Transcript:

1. We are going through a bosk. It’s very beautiful with a lot of big trees.

2. Carol is sitting next to his grandmother in the church now.
3. Students, make a sentence of your real life context and write down on your notebook.

4. Marry is pouring food into a disk.
Unit 10. Where were you yesterday?
Part 1
Activity 3. Listen and tick (v) True (T) or False (F)
1. Tony was in Tokyo. He visited his parents.         
              T              F

2. Sandra’s grandpa was sick.                                                         T             F

3. Sandra was at home taking care for her grandma.                     T              F

4. Daria was with her brother at the beach.                                    T              F  

5. Daria was at the summer camp.                                                   T              F

Transcript: 

Teacher: Hi, students. Nice to see you again after a very long summer holiday. Tell me where were you this summer, Tony?

Tony: I was in Tokyo with my parents.

Teacher: Wow! Was it great?

Tony: Sure. Tokyo is a very beautiful city.

Teacher: What about you, Sandra?

Sandra: I was at home taking care of my grandma. She was sick.

Teacher: Oh, I am sorry. But you are a really good child. Is she OK now?

Sandra. Thanks. She’s better now.

Teacher: And, where were you this summer, Daria?

Daria: I was at the beach, enjoying the summer camp with my brother.

Teacher: Great. Now what… (giọng nhỏ dần)

Part 3

Activity 1. Let’s listen.
Listen and colour the words red if they end with /d/; 

                   colour the words blue if they end with /ed/ 
                  colour the words yellow if they end with /t/.
Làm thành chữ rỗng để học sinh tô màu
	enjoyed 
	washed  
	ended
	smiled  

	watch
	    painted
	worked
	played  

	talked   
	wanted
	laughed  
	waited


Transcript

	enjoyed 
	washed  
	ended
	smiled  

	watch
	    painted
	worked
	played  

	talked   
	wanted
	laughed  
	waited
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